
Trường THPT PHAN ĐĂNG LƯU

Học kỳ 1

Năm học 2024-2025

Lớp 12A01

Có tác dụng từ ngày 07/10/2024

Buổi sáng HĐGDB2 : Học sinh học theo TKB đã học từ đầu năm (chọn 1 Ca Sáng/Chiều)

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Chào cờ-TLinh Ngữ văn-TLinh Tin học-Nguyên Địa lý-Thương Ngữ văn-TLinh

2 HNTN-TLinh Ngữ văn-TLinh Tin học-Nguyên Địa lý-Thương Ngữ văn-TLinh

3 HNTN-TLinh Vật lý-Thạnh Lịch sử-Thịnh GDKTPL-Trà Lịch sử-Thịnh

4 Toán-Sang Vật lý-Thạnh T Anh-NPhụng GDKTPL-Trà Toán-Sang

5 Toán-Sang Địa lý-Thương T Anh-NPhụng T Anh-NPhụng Toán-Sang

Môn chuyên đề:

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2 VõTV-H.Thanh AnhB2-NPhụng VănB2-TLinh HĐGDB2

3 VõTV-H.Thanh AnhB2-NPhụng VănB2-TLinh HĐGDB2

4 ToánB2-Sang ĐịaB2-Thương Thể dục-HThành GDQP-VHùng

5 ToánB2-Sang ĐịaB2-Thương Thể dục-HThành GDQP-VHùng

Môn chuyên đề:



Trường THPT PHAN ĐĂNG LƯU

Học kỳ 1

Năm học 2024-2025

Lớp 12A02

Có tác dụng từ ngày 07/10/2024

Buổi sáng HĐGDB2 : Học sinh học theo TKB đã học từ đầu năm (chọn 1 Ca Sáng/Chiều)

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Chào cờ-NgaV GDKTPL-Liêm Lịch sử-Hưng Vật lý-Nam Ngữ văn-NgaV

2 HNTN-NgaV GDKTPL-Liêm Lịch sử-Hưng Địa lý-LThùy Ngữ văn-NgaV

3 HNTN-NgaV T Anh-BMinh Toán-Thuận Ngữ văn-NgaV Địa lý-LThùy

4 Lịch sử-Hưng T Anh-BMinh Tin học-Nguyên Ngữ văn-NgaV Toán-Thuận

5 T Anh-BMinh Vật lý-Nam Tin học-Nguyên Toán-Thuận Toán-Thuận

Môn chuyên đề:

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2 SửB2-Hưng VănB2-NgaV ToánB2-Thuận Thể dục-HThành GDQP-VHùng HĐGDB2

3 SửB2-Hưng VănB2-NgaV ToánB2-Thuận Thể dục-HThành GDQP-VHùng HĐGDB2

4 VõTV-H.Thanh GDKTB2-Liêm ĐịaB2-LThuy AnhB2-B.Minh

5 VõTV-H.Thanh GDKTB2-Liêm ĐịaB2-LThuy AnhB2-B.Minh

Môn chuyên đề:



Trường THPT PHAN ĐĂNG LƯU

Học kỳ 1

Năm học 2024-2025

Lớp 12A03

Có tác dụng từ ngày 07/10/2024

Buổi sáng HĐGDB2 : Học sinh học theo TKB đã học từ đầu năm (chọn 1 Ca Sáng/Chiều)

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Chào cờ-VMinh Vật lý-Trâm Địa lý-Thương Toán-MTVi Ngữ văn-HPhương

2 HNTN-VMinh Vật lý-Trâm Địa lý-Thương Toán-MTVi Ngữ văn-HPhương

3 HNTN-VMinh Địa lý-Thương Tin học-Chi Ngữ văn-HPhương Tin học-Chi

4 Toán-MTVi T Anh-VMinh GDKTPL-Trà Ngữ văn-HPhương Lịch sử-Toan

5 Toán-MTVi T Anh-VMinh GDKTPL-Trà T Anh-VMinh Lịch sử-Toan

Môn chuyên đề:

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2 ĐịaB2-Thương AnhB2-VMinh Thể dục-HThành GDQP-VHùng VănB2-HPhương HĐGDB2

3 ĐịaB2-Thương AnhB2-VMinh Thể dục-HThành GDQP-VHùng VănB2-HPhương HĐGDB2

4 ToánB2-MTVi LýB2-TTrâm VõTV-H.Thanh

5 ToánB2-MTVi LýB2-TTrâm VõTV-H.Thanh

Môn chuyên đề:



Trường THPT PHAN ĐĂNG LƯU

Học kỳ 1

Năm học 2024-2025

Lớp 12A04

Có tác dụng từ ngày 07/10/2024

Buổi sáng HĐGDB2 : Học sinh học theo TKB đã học từ đầu năm (chọn 1 Ca Sáng/Chiều)

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Chào cờ-KPhượng Ngữ văn-OanhV Toán-Hạ Ngữ văn-OanhV Lịch sử-Hưng

2 HNTN-KPhượng Ngữ văn-OanhV Toán-Hạ Ngữ văn-OanhV Lịch sử-Hưng

3 HNTN-KPhượng Tin học-Chi Địa lý-TOanh Hóa học-Lành Toán-Hạ

4 T Anh-KPhượng T Anh-KPhượng GDKTPL-Liêm Địa lý-TOanh Toán-Hạ

5 Tin học-Chi T Anh-KPhượng GDKTPL-Liêm Địa lý-TOanh Hóa học-Lành

Môn chuyên đề:

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2 SửB2-Hung VõTV-H.Thanh AnhB2-KPhượng ToánB2-Hạ

3 SửB2-Hung VõTV-H.Thanh AnhB2-KPhượng ToánB2-Hạ

4 ĐịaB2-TOanh GDQP-VHùng VănB2-OanhV Thể dục-HThành HĐGDB2

5 ĐịaB2-TOanh GDQP-VHùng VănB2-OanhV Thể dục-HThành HĐGDB2

Môn chuyên đề:



Trường THPT PHAN ĐĂNG LƯU

Học kỳ 1

Năm học 2024-2025

Lớp 12A05

Có tác dụng từ ngày 07/10/2024

Buổi sáng HĐGDB2 : Học sinh học theo TKB đã học từ đầu năm (chọn 1 Ca Sáng/Chiều)

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Chào cờ-MPhượng Ngữ văn-MPhượng GDKTPL-Trà T Anh-BMinh Địa lý-LThùy

2 HNTN-MPhượng Ngữ văn-MPhượng GDKTPL-Trà T Anh-BMinh Sinh học-TNga

3 HNTN-MPhượng Địa lý-LThùy Toán-NHải Ngữ văn-MPhượng Sinh học-TNga

4 Toán-NHải Tin học-Chi Toán-NHải Ngữ văn-MPhượng Lịch sử-Thịnh

5 Toán-NHải Tin học-Chi T Anh-BMinh Lịch sử-Thịnh GDKTPL-Trà

Môn chuyên đề:

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2 GDQP-VHùng GDKTB2-Trà VănB2-MPhượng VõTV-H.Thanh HĐGDB2

3 GDQP-VHùng GDKTB2-Trà VănB2-MPhượng VõTV-H.Thanh HĐGDB2

4 ToánB2-NHải Thể dục-HThành AnhB2-BMinh

5 ToánB2-NHải Thể dục-HThành AnhB2-BMinh

Môn chuyên đề:



Trường THPT PHAN ĐĂNG LƯU

Học kỳ 1

Năm học 2024-2025

Lớp 12A06

Có tác dụng từ ngày 07/10/2024

Buổi sáng HĐGDB2 : Học sinh học theo TKB đã học từ đầu năm (chọn 1 Ca Sáng/Chiều)

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Chào cờ-TDũng Ngữ văn-HảiV T Anh-Lan Địa lý-LThùy Toán-TDũng

2 HNTN-TDũng Ngữ văn-HảiV T Anh-Lan Ngữ văn-HảiV Toán-TDũng

3 HNTN-TDũng T Anh-Lan GDKTPL-Liêm Ngữ văn-HảiV GDKTPL-Liêm

4 Sinh học-Hảo Địa lý-LThùy Tin học-Chi Toán-TDũng Lịch sử-Tân

5 Sinh học-Hảo Địa lý-LThùy Tin học-Chi Toán-TDũng Lịch sử-Tân

Môn chuyên đề:

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2 VõTV-H.Thanh GDQP-NHùng Thể dục-HThành ToánB2-TDũng

3 VõTV-H.Thanh GDQP-NHùng Thể dục-HThành ToánB2-TDũng

4 VănB2-HảiV ĐịaB2-LThùy AnhB2-Lan HĐGDB2

5 VănB2-HảiV ĐịaB2-LThùy AnhB2-Lan HĐGDB2

Môn chuyên đề:



Trường THPT PHAN ĐĂNG LƯU

Học kỳ 1

Năm học 2024-2025

Lớp 12A07

Có tác dụng từ ngày 07/10/2024

Buổi sáng HĐGDB2 : Học sinh học theo TKB đã học từ đầu năm (chọn 1 Ca Sáng/Chiều)

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Chào cờ-Long Sinh học-TNga Địa lý-TOanh Lịch sử-Thịnh Toán-Long

2 HNTN-Long Sinh học-TNga Địa lý-TOanh Lịch sử-Thịnh Toán-Long

3 HNTN-Long Ngữ văn-HiếuV Toán-Long T Anh-Lan GDKTPL-Trà

4 Ngữ văn-HiếuV Ngữ văn-HiếuV Toán-Long T Anh-Lan Tin học-Chi

5 Ngữ văn-HiếuV T Anh-Lan Lịch sử-Thịnh GDKTPL-Trà Tin học-Chi

Môn chuyên đề:

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2 VõTV-Tám VănB2-HiếuV ToánB2-Long Thể dục-Tám GDQP-NHùng HĐGDB2

3 VõTV-Tám VănB2-HiếuV ToánB2-Long Thể dục-Tám GDQP-NHùng HĐGDB2

4 ĐịaB2-T.Oanh SửB2-Thịnh AnhB2-NLan

5 ĐịaB2-T.Oanh SửB2-Thịnh AnhB2-NLan

Môn chuyên đề:



Trường THPT PHAN ĐĂNG LƯU

Học kỳ 1

Năm học 2024-2025

Lớp 12A08

Có tác dụng từ ngày 07/10/2024

Buổi sáng HĐGDB2 : Học sinh học theo TKB đã học từ đầu năm (chọn 1 Ca Sáng/Chiều)

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Chào cờ-Khanh Địa lý-Thương GDKTPL-Liêm Công nghệ-HDũng Toán-Khanh HĐGDB2

2 HNTN-Khanh Địa lý-Thương GDKTPL-Liêm Toán-Khanh Toán-Khanh HĐGDB2

3 HNTN-Khanh Ngữ văn-BThùy T Anh-HPhụng Toán-Khanh Sinh học-PHiếu

4 Lịch sử-Hương Ngữ văn-BThùy Lịch sử-Hương T Anh-HPhụng Ngữ văn-BThùy

5 Lịch sử-Hương Công nghệ-HDũng Sinh học-PHiếu T Anh-HPhụng Ngữ văn-BThùy

Môn chuyên đề:

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2 ĐịaB2-Thuong Thể dục-NHùng VõTV-N.Hung VănB2-BThùy SửB2-Hương

3 ĐịaB2-Thuong Thể dục-NHùng VõTV-N.Hung VănB2-BThùy SửB2-Hương

4 AnhB2-HPhụng GDQP-NHùng ToánB2-Khanh

5 AnhB2-HPhụng GDQP-NHùng ToánB2-Khanh

Môn chuyên đề:



Trường THPT PHAN ĐĂNG LƯU

Học kỳ 1

Năm học 2024-2025

Lớp 12A09

Có tác dụng từ ngày 07/10/2024

Buổi sáng HĐGDB2 : Học sinh học theo TKB đã học từ đầu năm (chọn 1 Ca Sáng/Chiều)

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Chào cờ-H.Anh Lịch sử-Toan T Anh-BMinh Ngữ văn-HPhương Toán-Hạ

2 HNTN-H.Anh Lịch sử-Toan T Anh-BMinh Ngữ văn-HPhương Toán-Hạ

3 HNTN-H.Anh Vật lý-Nam Tin học-Vũ T Anh-BMinh Hóa học-H.Anh

4 Ngữ văn-HPhương Sinh học-Hảo Toán-Hạ Vật lý-Nam Hóa học-H.Anh

5 Ngữ văn-HPhương Sinh học-Hảo Toán-Hạ Hóa học-H.Anh Tin học-Vũ

Môn chuyên đề:

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2 Thể dục-NHùng VănB2-HPhương HóaB2-H.Anh AnhB2-BMinh VõTV-N.Hung HĐGDB2

3 Thể dục-NHùng VănB2-HPhương HóaB2-H.Anh AnhB2-BMinh VõTV-N.Hung HĐGDB2

4 GDQP-NHùng ToánB2-Hạ

5 GDQP-NHùng ToánB2-Hạ

Môn chuyên đề:



Trường THPT PHAN ĐĂNG LƯU

Học kỳ 1

Năm học 2024-2025

Lớp 12A10

Có tác dụng từ ngày 07/10/2024

Buổi sáng HĐGDB2 : Học sinh học theo TKB đã học từ đầu năm (chọn 1 Ca Sáng/Chiều)

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Chào cờ-Uyển T Anh-Lan Toán-NHải Ngữ văn-MPhượng Tin học-Vũ

2 HNTN-Uyển T Anh-Lan Toán-NHải Ngữ văn-MPhượng Tin học-Vũ

3 HNTN-Uyển Lịch sử-Toan Sinh học-Quốc Hóa học-Uyển Vật lý-Thạnh

4 Ngữ văn-MPhượng Lịch sử-Toan Sinh học-Quốc Hóa học-Uyển Toán-NHải

5 Ngữ văn-MPhượng Vật lý-Thạnh T Anh-Lan Vật lý-Thạnh Toán-NHải

Môn chuyên đề:

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2 VănB2-MPhượng ToánB2-NHải GDQP-NHùng Thể dục-Tuấn AnhB2-Lan HĐGDB2

3 VănB2-MPhượng ToánB2-NHải GDQP-NHùng Thể dục-Tuấn AnhB2-Lan HĐGDB2

4 LýB2-Thạnh VõTV-ATuân

5 LýB2-Thạnh VõTV-ATuân

Môn chuyên đề:



Trường THPT PHAN ĐĂNG LƯU

Học kỳ 1

Năm học 2024-2025

Lớp 12A11

Có tác dụng từ ngày 07/10/2024

Buổi sáng HĐGDB2 : Học sinh học theo TKB đã học từ đầu năm (chọn 1 Ca Sáng/Chiều)

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Chào cờ-Thu T Anh-NPhụng Lịch sử-Hương Hóa học-H.Anh Toán-Thuận

2 HNTN-Thu T Anh-NPhụng Sinh học-Thu Hóa học-H.Anh Toán-Thuận

3 HNTN-Thu Vật lý-Trâm T Anh-NPhụng Toán-Thuận Sinh học-Thu

4 Ngữ văn-TLinh Tin học-Vũ Tin học-Vũ Toán-Thuận Ngữ văn-TLinh

5 Ngữ văn-TLinh Vật lý-Trâm Lịch sử-Hương Vật lý-Trâm Ngữ văn-TLinh

Môn chuyên đề:

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2 Thể dục-Tuấn VõTV-ATuân ToánB2-Thuận

3 Thể dục-Tuấn VõTV-ATuân ToánB2-Thuận

4 LýB2-Trâm AnhB2-NPhụng GDQP-NHùng VănB2-TLinh HĐGDB2

5 LýB2-Trâm AnhB2-NPhụng GDQP-NHùng VănB2-TLinh HĐGDB2

Môn chuyên đề:



Trường THPT PHAN ĐĂNG LƯU

Học kỳ 1

Năm học 2024-2025

Lớp 12A12

Có tác dụng từ ngày 07/10/2024

Buổi sáng HĐGDB2 : Học sinh học theo TKB đã học từ đầu năm (chọn 1 Ca Sáng/Chiều)

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Chào cờ-Sang T Anh-HPhụng Sinh học-Thu Hóa học-Trung Toán-Sang HĐGDB2

2 HNTN-Sang T Anh-HPhụng Lịch sử-Hương Hóa học-Trung Toán-Sang HĐGDB2

3 HNTN-Sang Tin học-Vũ Lịch sử-Hương T Anh-HPhụng Ngữ văn-NgaV

4 Vật lý-Vy Vật lý-Vy Toán-Sang Tin học-Vũ Ngữ văn-NgaV

5 Ngữ văn-NgaV Vật lý-Vy Toán-Sang Ngữ văn-NgaV Sinh học-Thu

Môn chuyên đề:

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2 AnhB2-HPhụng VõTV-ATuân HóaB2-TTrung VănB2-NgaV SửB2-Huong

3 AnhB2-HPhụng VõTV-ATuân HóaB2-TTrung VănB2-NgaV SửB2-Huong

4 GDQP-NHùng ToánB2-Sang Thể dục-Tuấn
LýB2-Vy

SinhB2-Thu

5 GDQP-NHùng ToánB2-Sang Thể dục-Tuấn
LýB2-Vy

SinhB2-Thu

Môn chuyên đề:



Trường THPT PHAN ĐĂNG LƯU

Học kỳ 1

Năm học 2024-2025

Lớp 12A13

Có tác dụng từ ngày 07/10/2024

Buổi sáng HĐGDB2 : Học sinh học theo TKB đã học từ đầu năm (chọn 1 Ca Sáng/Chiều)

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Chào cờ-MTVi Sinh học-PHiếu T Anh-VMinh Vật lý-Trâm Ngữ văn-HảiV

2 HNTN-MTVi Sinh học-PHiếu T Anh-VMinh Vật lý-Trâm Ngữ văn-HảiV

3 HNTN-MTVi Hóa học-Lành Toán-MTVi T Anh-VMinh Lịch sử-Tân

4 Ngữ văn-HảiV Hóa học-Lành Toán-MTVi Hóa học-Lành Toán-MTVi

5 Ngữ văn-HảiV Tin học-Vũ Lịch sử-Tân Tin học-Vũ Toán-MTVi

Môn chuyên đề:

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2 HóaB2-Lành VõTV-ATuân GDQP-Hạnh ToánB2-MTVi Thể dục-Tuấn HĐGDB2

3 HóaB2-Lành VõTV-ATuân GDQP-Hạnh ToánB2-MTVi Thể dục-Tuấn HĐGDB2

4 VănB2-HảiV LýB2-Trâm

5 VănB2-HảiV LýB2-Trâm

Môn chuyên đề:



Trường THPT PHAN ĐĂNG LƯU

Học kỳ 1

Năm học 2024-2025

Lớp 12A14

Có tác dụng từ ngày 07/10/2024

Buổi sáng HĐGDB2 : Học sinh học theo TKB đã học từ đầu năm (chọn 1 Ca Sáng/Chiều)

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Chào cờ-Quyên Tin học-Vũ Toán-Khanh Hóa học-Quyên Ngữ văn-BThùy

2 HNTN-Quyên T Anh-KPhượng Toán-Khanh Hóa học-Quyên Ngữ văn-BThùy

3 HNTN-Quyên T Anh-KPhượng Lịch sử-Hưng Tin học-Vũ Toán-Khanh

4 Toán-Khanh Sinh học-TNga Lịch sử-Hưng Ngữ văn-BThùy Vật lý-Thạnh

5 Hóa học-Quyên Sinh học-TNga T Anh-KPhượng Ngữ văn-BThùy Vật lý-Thạnh

Môn chuyên đề:

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2 VănB2-BThùy LýB2-Thạnh ToánB2-Khanh HĐGDB2

3 VănB2-BThùy LýB2-Thạnh ToánB2-Khanh HĐGDB2

4 GDQP-Hạnh Thể dục-Tuấn HóaB2-Quyên VõTV-ATuân

5 GDQP-Hạnh Thể dục-Tuấn HóaB2-Quyên VõTV-ATuân

Môn chuyên đề:



Trường THPT PHAN ĐĂNG LƯU

Học kỳ 1

Năm học 2024-2025

Lớp 12A15

Có tác dụng từ ngày 07/10/2024

Buổi sáng HĐGDB2 : Học sinh học theo TKB đã học từ đầu năm (chọn 1 Ca Sáng/Chiều)

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Chào cờ-Trung Ngữ văn-HiếuV Toán-TDũng Vật lý-Vy Ngữ văn-HiếuV

2 HNTN-Trung Ngữ văn-HiếuV Toán-TDũng Vật lý-Vy Ngữ văn-HiếuV

3 HNTN-Trung Công nghệ-HDũng Sinh học-Thu Toán-TDũng Hóa học-Trung

4 Sinh học-Thu Công nghệ-HDũng T Anh-HPhụng Hóa học-Trung Lịch sử-Hưng

5 Toán-TDũng T Anh-HPhụng T Anh-HPhụng Hóa học-Trung Lịch sử-Hưng

Môn chuyên đề:

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2 GDQP-Hạnh Thể dục-Tuấn ToánB2-TDũng HóaB2-Trung VănB2-HiếuV HĐGDB2

3 GDQP-Hạnh Thể dục-Tuấn ToánB2-TDũng HóaB2-Trung VănB2-HiếuV HĐGDB2

4 AnhB2-HPhung VõTV-ATuân LýB2-NVy

5 AnhB2-HPhung VõTV-ATuân LýB2-NVy

Môn chuyên đề:


